
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

Điểm TB

tích lũy

1 Trần Công Minh Nam 13/11/1999 Quảng Nam

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2021
KHMT đã KĐ 

AUN
Khá 7.71 KHMT 8.1 Đạt

VNU 224

09/01/2021
xét miễn AV

2 Nguyễn Việt Anh Nam 20/03/1998 Nghệ An
Trường ĐH 

SPKT - HCM
CQ, 2021

KHMT đã KĐ 

AUN
Giỏi 8.02 KHMT 8.0 Đạt thi AV

3 Nguyễn Vũ Anh Khoa Nam 24/08/1998 TPHCM

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2021
KHMT đã KĐ 

AUN
Khá 7.94 KHMT 9.0 Đạt

VNU 226

19/12/2020
xét miễn AV

4 Lê Viết Nam Nam 07/01/1997 TPHCM

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2021
KHMT đã KĐ 

AUN
Khá 7.77 KHMT 7.9 Đạt

VNU 228

24/08/2019
xét miễn AV

5 Trần Khả Phiêu Nam 02/09/1997 Bến Tre

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2019
KHMT đã KĐ 

AUN
Giỏi 8.17 KHMT 8.8 Đạt thi AV

6 Nguyễn Y Nguyên Nam 02/03/1996 Khánh Hòa

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2020
KHMT đã KĐ 

AUN
Khá 7.79 KHMT Vắng Vắng

TOEIC 555

30/05/2020
xét miễn AV

7 Nguyễn Việt Tiến Nam 11/06/1998 Bình Định

Trường ĐH 

Công nghệ 

Thông tin 

CQ, 2021
KTPM

đã KĐ AUN
Khá 7.42 KHMT 8.3 Đạt thi AV

8 Nguyễn Thị Yến Nữ 26/04/1996 Cần Thơ
Trường ĐH 

Cần Thơ
CQ, 2019

KT Điện tử 

Truyền thông

đã KĐ AUN

Khá 7.4 KHMT 7.5 Đạt thi AV

9 Lê Nguyễn Kim Ngọc Nữ 26/01/1997 An Giang
Trường ĐH 

Cần Thơ
CQ, 2019

KT Điện tử 

Truyền thông

đã KĐ AUN

Giỏi 8.9 KHMT 8.4 Đạt thi AV

10 Nguyễn Huỳnh Đức Nam 21/12/1998 Hà Nội

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2020
KHMT đã KĐ 

AUN
Giỏi 7.62 KHMT Vắng Vắng

TOEIC 595

14/08/2020
xét miễn AV

Ngành Khoa học máy tính (10)

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT

Điểm

 TB xét 

tuyển

KẾT 

QUẢ

Điều kiện 

tiếng Anh
NƠI SINH GHI CHÚ

HỘI ĐỒNG TSSĐH NĂM 2021

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

KHÓA 16-ĐỢT 1-NĂM 2021

Ngày xét tuyển: 18/05/2021

TT HỌ VÀ TÊN Giới NGÀY SINH
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
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Loại tốt 

nghiệp
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VĂN BẰNG ĐẠI HỌC
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KẾT 

QUẢ
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tiếng Anh
NƠI SINH GHI CHÚTT HỌ VÀ TÊN Giới NGÀY SINH

1 Dương Trung Tính Nam 30/04/1996 Đồng Tháp

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2020 HTTT Khá 7.14 HTTT 7.8 Đạt thi AV

2 Vũ Minh Bạch Nam 01/09/1995 Bình Thuận

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2019 MMT& TT Khá 7.19 HTTT 8.1 Đạt
TOEIC 580

26/03/2019
xét miễn AV

3 Đỗ Chí Bảo Nam 31/08/1997 Tây Ninh

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

CQ, 2020 HTTT Khá 7.48 HTTT 8.6 Đạt
TOEIC 660

25/05/2019
xét miễn AV

1 Đinh Huỳnh Tuệ Tuệ Nữ 10/11/1998 Bình Định

Trường ĐH 

Công nghệ 

HCM

CQ, 2020 CNTT Giỏi 3.39/4 CNTT 8.1 Đạt thi AV

2 Trương Lê Đăng Thanh Nam 01/12/1997 Bình Thuận

Trường ĐH 

Công nghệ 

HCM

CQ, 2019 CNTT Giỏi 3.29/4 CNTT 7.9 Đạt thi AV

3 Đặng Thị Thạch Thảo Nữ 23/02/1998 ĐakLak

Trường ĐH 

Công nghệ 

HCM

CQ, 2020 CNTT Giỏi 3.21/4 CNTT 8.4 Đạt thi AV

Vắng: 02

Hiện diện: 14
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Tú Anh

Ngành Hệ thống thông tin (3)

Ngành Công nghệ thông tin (3)

TP. HCM, ngày    20   tháng  05   năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tổng số thí sinh theo danh sách: 16
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congminht91@gmail.com 0376612808

anh.203nv@gmail.com
0336872157

nvakhoa@uit.edu.vn
0946131386

15520510@gm.uit.edu.vn 0961948894

15520614@gm.uit.edu.vn
0388312115

nguyencse.ninhhoa@gmail.com 0377170342

16521233@gm.uit.edu.vn
782500555

nthiyen2006@gmail.com 0377713683

lenguyenkimngoc1997@gmail.com 0964406008

ducnghh@gmail.com 0399488383
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tinhduong3004@gmail.com
0776182710

cannada000@gmail.com
0399757693

 15520035@gm.uit.edu.vn 0964993985

dinhhuynhtue98@gmail.com
0974343125

truongledangthanhit@gmail.com
0989788364

thachthao2303@gmail.com
0794299320
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